DANH MỤC ĐỀ CHƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC)

	STT
	MÃ MÔN HỌC 
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ ĐVHT LT
	SỐ ĐVHT TH
	GHI CHÚ

	1
	VLVH_01
	Toán cao cấp
	2
	0
	 

	2
	VLVH_02
	Vật lý ĐC - Lý sinh
	2
	1
	 

	3
	VLVH_03
	Hoá học ĐC
	2
	0
	 

	4
	VLVH_04
	 Hoá sinh
	2
	1
	 

	5
	VLVH_05
	Sinh lý
	2
	1
	 

	6
	VLVH_06
	Sinh đại cương
	2
	1
	 

	7
	VLVH_07
	Vi sinh
	2
	0
	 

	8
	VLVH_08
	TCQLYT
	1
	0
	 

	9
	VLVH_09
	Giáo dục sức khỏe
	1
	1
	 

	10
	VLVH_10
	Điều dưỡng cơ bản 1
	2
	2
	 

	11
	VLVH_11
	Sức khỏe môi trường
	2
	0
	 

	12
	VLVH_12
	DS - KHHGĐ - SKSS
	1
	1
	 

	13
	VLVH_13
	Điều dưỡng PHCN
	1
	1
	 

	14
	VLVH_14
	Điều dưỡng Nội 1 LT
	2
	0
	 

	15
	VLVH_15
	Điều dưỡng Ngoại 1 LT
	2
	0
	 

	16
	VLVH_16
	Điều dưỡng Tâm thần
	1
	1
	 

	17
	VLVH_17
	Đ.Dưỡng truyền nhiễm
	1
	1
	 

	18
	VLVH_18
	Quản lý điều dưỡng
	2
	1
	 

	19
	VLVH_19
	Điều dưỡng HSCC LT
	1
	0
	 

	20
	VLVH_20
	Điều dưỡng Nội 2 LT
	2
	0
	 

	21
	VLVH_21
	Điều dưỡng Ngoại 2 LT
	2
	0
	 

	22
	VLVH_22
	Điều dưỡng Sản LT
	2
	0
	 

	23
	VLVH_23
	Điều dưỡng Nhi LT
	2
	0
	 

	24
	VLVH_24
	Toán XSTK
	3
	0
	 

	25
	VLVH_25
	Hoá Vô cơ  - Hữu cơ
	2
	0
	 

	26
	VLVH_26
	Di truyền
	2
	0
	 

	27
	VLVH_27
	 Sinh lý Bệnh - MD
	2
	1
	 

	28
	VLVH_28
	Giải phẫu
	2
	1
	 

	29
	VLVH_29
	Tin học 
	1
	1
	 

	30
	VLVH_30
	Mô phôi
	1
	1
	 

	31
	VLVH_31
	Tiếng Anh CN
	5
	0
	 

	32
	VLVH_32
	Dược lý
	2
	1
	 

	33
	VLVH_33
	Điều dưỡng cơ bản 2
	2
	2
	 

	34
	VLVH_34
	Ký sinh trùng
	1
	1
	 

	35
	VLVH_35
	DD - ATVSTP
	2
	0
	 

	36
	VLVH_36
	Dịch tễ
	2
	0
	 

	37
	VLVH_37
	Tâm lý học Y đức
	2
	0
	 

	38
	VLVH_38
	Điều dưỡng TMH
	1
	1
	 

	39
	VLVH_39
	Điều dưỡng RHM
	1
	1
	 

	40
	VLVH_40
	Điều dưỡng Mắt
	1
	1
	 

	41
	VLVH_41
	Điều dưỡng TK
	1
	1
	 

	42
	VLVH_42
	Điều dưỡng Da liễu
	1
	1
	 

	43
	VLVH_43
	Điều dưỡng Lao
	1
	1
	 

	44
	VLVH_44
	Đ.Dưỡng cộng đồng
	1
	2
	 

	45
	VLVH_45
	Điều dưỡng Nội 1 TH
	0
	1
	 

	46
	VLVH_46
	Điều dưỡng Nhi TH
	0
	1
	 

	47
	VLVH_47
	Điều dưỡng Ngoại 1 TH
	0
	1
	 

	48
	VLVH_48
	Điều dưỡng Sản TH
	0
	1
	 

	49
	VLVH_49
	Điều dưỡng HSCC TH
	0
	2
	 

	50
	VLVH_50
	Điều dưỡng Nội 2 TH
	0
	1
	 

	51
	VLVH_51
	Điều dưỡng Ngoại 2 TH
	0
	1
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